TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT

      PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

Họ và tên:


Ngày sinh:

Mã số sinh viên:

Ngành TN cao đẳng:




Trường tốt nghiệp: 
Ngành đại học học liên thông: Kế toán
	TT
	Học phần đại học
	Các học phần cao đẳng đã học
	Học phần học liên thông

	
	Mã số
	Tên học phần
	TC
	Tên học phần
	SV Niên chế
	SV TinChi
	

	
	
	
	
	
	ĐVHT
	Điêm
	TC
	Điêm
	

	Học kỳ 1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	4010112
	Toán cao cấp 1
	3
	
	
	
	
	
	

	2
	4020101
	NLCB của CNMLN 1
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	4020102
	NLCB của CNMLN 2
	3
	
	
	
	
	
	

	4
	4080202
	Tin học ĐC+TH (Ktế)
	3
	
	
	
	
	
	

	5
	4010601
	Tiếng Anh HW 1a
	3
	
	
	
	
	
	

	6
	4010701
	Giáo dục thể chất 1
	1
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	4020201
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	
	
	
	
	

	8
	4010602
	Tiếng Anh HW 2a
	3
	
	
	
	
	
	

	9
	4020103
	Pháp luật đại cương
	2
	
	
	
	
	
	

	10
	4010104
	Xác xuất thống kê
	3
	
	
	
	
	
	

	11
	4010702
	Giáo dục thể chất 2
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Tự chọn A(4010201)
	2
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Tự chọn C
	2
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 3
	
	
	
	
	
	
	

	14
	4070102
	Kinh tế vĩ mô
	3
	
	
	
	
	
	

	15
	4020301
	Đ.lối CM của ĐCS VN
	3
	
	
	
	
	
	

	16
	4070101
	Kinh tế vi mô
	3
	
	
	
	
	
	

	17
	4070103
	Kinh tế lượng
	3
	
	
	
	
	
	

	18
	4010703
	Giáo dục thể chất 3
	1
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Tự chọn A(4010301)
	2
	
	
	
	
	
	

	20
	
	Tự chọn C
	2
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 4
	
	
	
	
	
	
	

	21
	4070413
	Lý thuyết tiền tệ
	2
	
	
	
	
	
	

	22
	4070414
	Th trường chứng khoán
	2
	
	
	
	
	
	

	23
	4070104
	Nguyên lý thống kê
	2
	
	
	
	
	
	

	24
	4070401
	Nguyên lý kế toán
	3
	
	
	
	
	
	

	25
	4070216
	Quản trị học
	2
	
	
	
	
	
	

	26
	4070411
	Tài chính tiền tệ
	3
	
	
	
	
	
	

	27
	4010704
	Giáo dục thể chất 4
	1
	
	
	
	
	
	

	28
	
	Chọn A
	2
	
	
	
	
	
	

	29
	
	Chọn C
	2
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 5
	
	
	
	
	
	
	

	30
	4070402
	Đồ án N lý Kế toán
	1
	
	
	
	
	
	

	31
	4070406
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	
	
	
	
	
	

	32
	4070403
	Kế toán tài chính 1
	4
	
	
	
	
	
	

	33
	4070409
	Kiểm toán căn bản
	3
	
	
	
	
	
	

	34
	4070407
	Kế toán quản trị
	3
	
	
	
	
	
	

	35
	4010705
	Giáo dục thể chất 5
	1
	
	
	
	
	
	

	36
	
	Tự chọn B (4070105)
	2
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 6
	
	
	
	
	
	
	

	37
	4070408
	ĐA kế toán quản trị
	1
	
	
	
	
	
	

	38
	4070420
	Thuế
	2
	
	
	
	
	
	

	39
	4070404
	Kế toán tài chính 2
	3
	
	
	
	
	
	

	40
	4070205
	Marketing căn bản
	3
	
	
	
	
	
	

	41
	4070107
	Luật kinh tế
	2
	
	
	
	
	
	

	42
	4070412
	Kế toán máy
	2
	
	
	
	
	
	

	43
	4070416
	TT nghiệp vụ kế toán (3T)
	2
	
	
	
	
	
	

	44
	
	Tự chọn B (4070111)
	2
	
	
	
	
	
	

	Hướng chuyên sâu Kế toán doanh nghiệp công nghiệp
	
	
	
	
	

	Học kỳ 7
	
	
	
	
	

	45
	4070405
	ĐA kế toán tài chính 2
	1
	
	
	
	
	
	

	46
	4070309
	P.tích KT H.động K doanh
	3
	
	
	
	
	
	

	47
	4070310
	ĐA P.tích KT H.động K D
	1
	
	
	
	
	
	

	48
	4070303
	Kinh tế công nghiệp
	3
	
	
	
	
	
	

	49
	4070421
	Kế toán chi phí SX
	2
	
	
	
	
	
	

	50
	4070422
	Kế toán XD cơ bản
	2
	
	
	
	
	
	

	51
	
	Tự chọn B
	2
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 8
	
	
	
	
	
	
	

	52
	4070417
	Thực tập TN (5T)
	3
	
	
	
	
	
	

	53
	4070418
	Đồ án TN
	7
	
	
	
	
	
	

	Hướng chuyên sâu Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ
	
	
	
	
	

	Học kỳ 7
	
	
	
	
	

	54
	4070405
	ĐA Kế toán tài chính 2
	1
	
	
	
	
	
	

	55
	4070309
	Ph tích kinh tế hoạt động kinh doanh
	3
	
	
	
	
	
	

	56
	4070310
	ĐA Ph tích Ktế H. động kinh doanh
	1
	
	
	
	
	
	

	57
	4070314
	Quản trị Th mại
	2
	
	
	
	
	
	

	58
	4070423
	Ktoán TM Dvụ
	3
	
	
	
	
	
	

	59
	4070424
	Thanh toán quốc tế
	2
	
	
	
	
	
	

	60
	
	Tự chọn B
	2
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 8
	
	
	
	
	
	
	

	61
	4070417
	Thực tập TN (5T)
	3
	
	
	
	
	
	

	62
	4070418
	Đồ án TN
	7
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Học phần khác đã học tại cao đẳng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

1 Những học phần đánh dấu (x) là học phần phải học bổ sung;

2 Sinh viên học theo hình thức tích lũy tín chỉ, dựa vào các học phần phải học bổ sung và Niên giám để đăng ký vào các lớp môn học theo lịch thông báo;

3 Sinh viên chọn hướng chuyên sâu nào thì học các học phần bổ sung theo hướng chuyên sâu đó;

4 Những học phần khác của cao đẳng không có trong chương trình đại học có thể xem xét thay học phần tự chọn trong chương trình đại học;

5 Kết quả học cao đẳng sẽ được chuyển sang hệ điểm của hệ thống tín chỉ. Sinh viên Liên thông cao đẳng lên đại học phải thực hiện theo đúng Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ hiện hành. 

6 Sinh viên cần chú ý đăng ký học cải thiện đối với những học phần của hệ cao đẳng được công nhận nhưng có kết quả quy đổi sang thang điểm chữ là 1 điểm để bảo đảm điều kiện tốt nghiệp theo quy định.

7 Số học phần phải học liên thông có thể được điều chỉnh trên cơ sở bảng điểm thực tế học của sinh viên.

8 Những vấn đề chưa rõ có thể tìm hiểu trong Quy chế, hỏi qua Cố vấn học tập hoặc phòng Đào tạo đại học.

  SINH VIÊN

  
BỘ MÔN


KHOA


PHÒNG  ĐTĐH

(Ký và ghi rõ họ tên)
